CÂY LUỒNG THANH HÓA

SVTH: Huỳnh Trạng Nguyên, MSSV: 08146062, Lớp: DH08NK

    Bùi Quốc Phú,             MSSV: 08146069, Lớp: DH08NK
[image: image2.png]
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Luồng thanh hóa (Mét) tên khoa học là Dendrocalamus membranaceus Munro hay Dendrocalamus barbatus, thuộc họ Hòa thảo, phân họ Tre trúc. Mọc thành cụm thưa nhưng rất lớn, có khi lên tới  100-200 cây trong một bụi. Thân thẳng, cao 15-30m (cá biệt cao tới 50-60m) lóng dài 20-50cm, tròn, đường kính 10-14cm. Vách thân dày 2-3cm phía trên và dưới lóng có lớp phấn trắng. Lá hình thuôn, ngọn giáo, dài 10-25cm, rộng 1,2-2cm gốc hơi tròn hoặc thót dần thành cuống lá, 2 mép có răng cưa nhọn. Mùa măng thường vào tháng 4-5.

Đây là một loại Tre có rất nhiều giá trị kinh tế, thường được dùng làm nhà, đóng bè mảng, đan lát, làm đũa, có thể bóc mỏng như kiểu bóc gỗ, măng rất ngon.

Theo thống kê vào năm 2004, Thanh Hóa có trên 57 ngàn hecta rừng luồng, chiếm hơn một nửa diện tích rừng trồng cả tỉnh, có trữ lượng gần 60 triệu cây và khả năng khai thác mỗi năm chừng 15 triệu cây. Nếu tính theo thời giá đầu năm 2005, thu nhập từ số Luồng khai thác ngay tại rừng mỗi năm sẽ đạt 120 tỉ đồng. Giá trị bán buôn ngay tại thành phố Thanh Hóa cao khoảng 3 lần con số trên (giá bán 1 cây luồng tại rừng là 8.000 đồng, bán tại TP Thanh Hóa từ 20.000 đến 25.000 đồng/cây). Rừng Luồng tập trung tại các huyện miền núi, nhưng nhiều nhất là các huyện Ngọc Lạc, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa... tại những vùng đất bazan ven sông suối, có độ ẩm cao, mùn nhiều. Cây Luồng thích nghi ở độ cao 500 mét trên mực nước biển, nơi có nhiệt độ trung bình 22oC, độ ẩm 80% và lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.500mm. Tại Thanh Hóa, Luồng có đường kính lớn nhất từ 17-20cm, trung bình 12-15 cm; cây cao nhất khoảng 15-17m, thân thẳng, thường sử dụng với độ dài từ 7-10 m. Những cây khai thác đến độ dài 12 mét, người địa phương gọi là Luồng trường.
Từ khi dân bản biết được giá trị kinh tế của cây Luồng, và đem lại một nguồn thu nhập đáng kể nên nhà nào trong bản cũng chăm bón cho cây luồng thật tốt để mang lại nhiều lợi nhuận kinh tế cho gia đình. Khi có chủ trương giao đất giao rừng, người dân vùng núi Thanh Hóa đã cải thiện cuộc sống đáng kể nhờ vào việc trồng và khai rừng Luồng theo hướng dẫn của cán bộ khoa học kỹ thuật.
Người dân vùng núi Thanh Hóa nhận đất trồng Luồng, nhưng chỉ trồng để bán nguyên liệu thô làm vật liệu xây dựng, đan lát, trụ chống... Gần đây, đã có một số cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ xuất khẩu từ cây Luồng như chiếu ghép, đũa, que kem, ván ép có giá trị cao... nhưng người trồng Luồng vẫn còn khó khăn vì giá nguyên liệu bán tại chỗ quá thấp. Qui mô sản xuất cũng nhỏ bé nên không thúc đẩy được sản xuất. Đã có 3 xí nghiệp sản xuất giấy carton từ cây Luồng.
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Nguồn:  baothanhhoa.vn/news/69294.bth

	Nơi tập kết luồng của một cơ sở thu mua luồng ở xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa.


Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh Thanh Hóa có gần 70.000 ha rừng Luồng, phân bố ở 16 huyện miền núi và trung du, chiếm tới 55,9% tổng diện tích rừng trồng trên địa bàn tỉnh và chiếm khoảng 55% tổng diện tích Luồng cả nước, với trữ lượng khoảng hơn 102,5 triệu cây. Trong đó, đến hơn 1/3 số cây trong thời kỳ sinh sản, mỗi năm khả năng cho khai thác khoảng 9,6 triệu cây.

Tiềm năng là vậy, nhưng hiện tại vùng Luồng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao lại trong tình trạng khan hiếm. Thêm nữa, trên địa bàn 16 huyện có diện tích Luồng và trồng Luồng hầu như không có một cơ sở sản xuất, chế biến các mặt hàng xuất khẩu từ cây Luồng. Theo số liệu khảo sát mới đây của ngành lâm nghiệp, hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 2.500 cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản, trong đó, chỉ có hơn 30 cơ sở chuyên sản xuất, chế biến các mặt hàng từ Luồng, tre, nứa. Hầu hết, các cơ sở sản xuất, chế biến này hiện đang hoạt động ở quy mô nhỏ lẻ và manh mún, với các sản phẩm gia dụng như: đũa, tăm, mành, chiếu... phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh. Đây chính là một nghịch lý thể hiện  sự mất cân đối giữa tiềm năng với việc trồng, khai thác và chế biến cây Luồng ở các địa phương trong tỉnh nhiều năm qua. 

 
Cụ thể ở vùng Luồng huyện Lang Chánh, địa phương được mệnh danh là “vua Luồng xứ Thanh”. Mặc dù có tiềm năng, lợi thế lớn về cây Luồng, với diện tích rừng Luồng khoảng 11 nghìn ha và hàng năm cho khai thác khoảng 3 – 4 triệu cây. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện mới chỉ có 5 cơ sở sản xuất, chế biến Luồng, các sản phẩm chủ yếu ở dạng sơ chế như: đũa, tăm, bột giấy..., chưa có cơ sở chế biến để xuất khẩu. Trong khi đó, do mưu cầu cuộc sống của người dân, rừng Luồng của Lang Chánh nhiều năm qua đã bị lạm dụng trong khai thác, dẫn đến rừng Luồng rơi vào suy thoái, với mức độ khoảng từ  30 đến  40% diện tích. Được biết, hàng năm giá trị kinh tế mà cây Luồng mang lại cho địa phương khoảng từ 6 đến 7 tỷ đồng, song việc tái đầu tư từ nguồn lợi thu về lại không được nghĩ đến.
 

Cũng trong tình trạng mất cân đối, thiếu cơ sở chế biến Luồng xuất khẩu và thừa luồng non, khan hiếm luồng loại 1, có thể kể đến các huyện Bá Thước, Quan Hóa. Quan Hóa có khoảng 23 nghìn ha rừng Luồng, đây cũng là huyện có số lượng cơ sở chế biến, sản xuất Luồng nhiều nhất trong tỉnh, với 24 cơ sở. Các cơ sở trên cũng chủ yếu là các xưởng sản xuất, chế biến nhỏ, với các sản phẩm như: đũa dùng một lần, chiếu luồng, tăm cao cấp, giấy vàng mã...

 

Các cơ sở chế biến Luồng đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động trong tỉnh. Dẫu vậy, điều cần hướng đến là nâng cao giá trị xuất khẩu của các mặt hàng từ cây Luồng để mang lại giá trị kinh tế tương xứng với tiềm năng của cây Luồng. Trong tỉnh có Xí nghiệp Sản xuất chế biến Luồng ván sàn xuất khẩu Triệu Sơn là cơ sở lớn nhất tinh chế sâu về cây Luồng, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, hiện nay do nguồn nguyên liệu đầu vào không đạt tiêu chuẩn nên xí nghiệp cũng mới đạt năng lực sản xuất khoảng 15.000 m2 đến 20.000 m2 ván sàn/năm và chỉ đạt khoảng 50% công suất thiết kế.
Với tiềm năng sẵn có và những lợi ích mà cây Luồng mang lại cho người dân vùng cao Thanh Hóa, cần phải có những đầu tư, nghiên cứu, giải pháp… trong trồng, phục hồi, khai thác và chế biến Luồng tại đây để cây Luồng thực sự là loài cây xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân tại Thanh Hóa.
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